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A.Phần đọc: Đọc hiểu văn bản ( 4 điểm )
 Đọc thầm bài văn sau và trả lời câu hỏi:
Công nhân sửa đường
Bác Tâm, mẹ của Thư đang chăm chú làm việc. Bác đi một đôi gang tay bằng vải rất dày. Vì thế, tay bác y như tay một người khổng lồ. Bác đội nón, khăn trùm gần kín mặt, chỉ để hở mỗi cái mũi và đôi mắt. Tay phải bác cầm một chiếc búa. Tay trái bác xếp rất khéo những viên đá bọc nhựa đường đen nhánh vào chỗ trũng. Bác đập búa đề đều xuống những viên đá để chúng ken chắc vào nhau, Hai tay bác đưa lên, hạ xuống nhịp nhàng. Dường như bác đang làm một việc gì đấy rất nhẹ nhàng chứ không phải là công việc vá đường vất vả kia. Chỉ có mảng áo ướt đẫm môi hôi ở lưng bác là cứ loang ra mãi.
Mảng đường hình chữ nhật đen nhánh hiện lên thay cho cái ổ gà quái ác lúc trước. Thư say sưa ngắm miếng vá hình chữ nhật thơm mùi nhựa đường hăng hắc hắc ấy, rồi ôm cổ mẹ: 
- Đẹp quá ! mẹ vá đường cũng khéo như vá áo ấy !
Bác Tâm nheo mắt, vươn vai mấy cái liền. Bác nheo mắt nhìn mặt đường. Nắng chói chang. Một nụ cười làm rạng rỡ khuôn mặt bác.
Theo Nguyễn Thị Xuyến.
1. Bài văn tả ai? (0,5đ)
A. Tả Thư						B. Tả Bác Tâm
C. Tả chú công nhân sửa đường			D. Tả người khổng lồ
2. Chi tiết “Chỉ có mảng áo ướt đẫm môi hôi ở lưng bác là cứ loang ra mãi.” cho thấy điều gì về công việc của bác Tâm? (0,5đ) 
     A. Công việc đó nhẹ nhàng           B. Công việc đó vất vả        C. Công việc đó thật vui vẻ.
3. Tâm có thái độ gì đối với công việc vá đường của mẹ? (0,5đ) 
     A. vui vẻ, cảm thấy tự hào         	B. xấu hổ vì đó là công việc vất vả    	C. buồn chán 
4. Qua bài văn, em thấy công việc vá đường của Bác Tâm là công việc thế nào? (0,5đ) 
A. Đó là một công việc nhẹ nhàng, vui vẻ
B. Đó là một công việc mệt nhọc, buồn chán.
C. Đó là một công việc vất vả nhưng có ích cho xã hội.
5. Tìm trong bài một từ đồng nghĩa với từ “to lớn”  (0,5đ) 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
6.  Đặt một câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ “Tuy… nhưng…”.(0,5đ)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
 7. Điền các từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống: (0,5đ)    (ngày mai; đất nước)
Trẻ em là tương lai của................................................................................ 
Trẻ em hôm nay, thế giới............................................................................
 8. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau (0,5đ) :
Mùa đông, giữa ngày mùa, làng quê toàn màu vàng .
Chủ ngữ là :..........................................................................................................................
Vị ngữ là: ..............................................................................................................................
B. Phần viết
I. Chính tả: ( 2 điểm )
Chim họa mi hót
         Chiều nào cũng vậy, con chim họa mi ấy không biết tự phương nào bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót.
         Hình như nó vui mừng vì suốt ngày đã được tha hồ rong ruổi bay chơi trong khắp trời mây gió, uống bao nhiêu nước suối mát lành trong khe núi. Cho nên những buổi chiều tiếng hót có khi êm đềm, có khi rộn rã, như một điệu đàn trong bóng xế mà âm thanh vang mãi giữa tĩnh mịch, tưởng như làm rung động lớp sương lạnh mờ mờ rủ xuống cỏ cây.

II. Tập làm văn: ( 4 điểm )
Đề bài: Ai cũng có một nơi gọi là nhà, đó là nơi ta sinh ra, tổ ấm của ta, nơi ta lớn lên, nơi chứa đựng đầy ắp những kỉ niệm êm đềm. Em hãy tả ngôi nhà thân yêu mà em đang ở.


